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TÊN CÔNG TY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Hà Nội, ngày       tháng     năm     
  

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT PHẦN MỀM 

Kỳ báo cáo năm 20… 

Kính gửi: Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 

Tên doanh nghiệp:  
Mã số thuế:  
Người đại diện pháp luật:  
Năm thành lập:  
Địa chỉ trụ sở chính:  
Số lao động:  
Loại hình doanh nghiệp1:  
Điểm mạnh của doanh nghiệp2:  
Sở hữu các chứng chỉ về quản 
lý, kỹ thuật3: 

 

Điện thoại liên hệ4:  
Email5:  
Website (nếu có):  

 
II. THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT PHẦN MỀM 
II.1 Thông tin tài chính 
Doanh thu sản xuất phần mềm:  

5 Cơ quan quản lý sẽ gửi thông tin về ưu đãi, xúc tiến đầu tư,… qua email này 
4 Cơ quan quản lý sẽ liên hệ theo số này 
3 Chứng chỉ quản lý ISO, CMMi, Agile, Scrum… 
2 Có năng lực về công nghệ ví dụ AI, IoT, blockchain 

1 Công ty TNHH MTV, Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh và Doanh 
nghiệp tư nhân (Luật Doanh nghiệp 2020). 
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Doanh thu xuất khẩu (nếu có):  
Mức thuế thu nhập doanh nghiệp 
đang áp dụng6: 

 

Số thuế được miễn/giảm trong 
kỳ báo cáo: 

 

II.2 Thông tin về sản phẩm phần mềm chính7 

Tên sản phẩm phần mềm:  
Loại phần mềm8:  
Lĩnh vực ứng dụng9:  
Tính năng chính của sản phẩm:  
Công nghệ được sử dụng10:  
Nền tảng công cụ kỹ thuật lõi 
mà sản phẩm sử dụng11: 

 

Khách hàng12:  
Thị trường tại các quốc gia khác:  
Các công đoạn sản xuất sản 
phẩm phần mềm doanh nghiệp 
đang thực hiện13: 

 

Doanh nghiệp điền thông tin của các sản phẩm phần mềm khác như bảng trên 
(nếu có). 

III. CÁC THÔNG TIN KHÁC (nếu có) 
 Ngày       tháng      năm  

ĐẠI DIỆN DOANH 
NGHIỆP 

(Ký tên, đóng dấu) 

13 Các công đoạn bao gồm: Xác định yêu cầu; Phân tích, thiết kế; Lập trình, viết mã lệnh; Kiểm tra, thử nghiệm; 
Đóng gói; Cài đặt, chuyển giao, bảo hành, bảo trì; Phân phối, phát hành. Liệt kê các công đoạn đang thực hiện. 

12 Thông tin về các khách hàng sử dụng sản phẩm 
11 MySQL, MongoDB, Java, OracleDB, Tensorflow, Python, ... 
10 AI, Mobile App, Blockchain, IoT, BigData, ... 
9 Chẳng hạn Ngân hàng, tài chính, xây dựng,… 
8 Phần mềm đóng gói, phần mềm phát triển theo yêu cầu/hợp đồng 
7 Theo điểm b Khoản 2 Điều 5 
6 Miễn 4 năm, Giảm 50%, Thuế suất 10% hay đã hết thời kỳ miễn giảm thuế 
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